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TÓM TẮT: Xu hướng canh tân là một trong những vấn đề quan trọng trong lịch sử bởi những tác động trực tiếp của nó tới mọi mặt đời sống xã hội. Những cải cách, đổi mới từ xưa tới nay đều đem lại những tiến bộ và giá trị nhất định, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa. Trong đó, tư tưởng canh tân cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX vừa là sự tiếp nối vừa là sự chuyển giao của dòng tư tưởng Việt Nam. Nó đặt cơ sở cho những biến đổi của tư tưởng người Việt lúc bấy giờ, từ hệ tư tưởng quân chủ chuyên chế sang một hệ tư tưởng tiến bộ hơn. Vì thế, nghiên cứu những đặc điểm của tư tưởng canh tân có ý nghĩa hơn bao giờ hết nhằm làm rõ những biến đổi trên. Từ đó, thấy được những tác động trong và ngoài nước đến tư tưởng canh tân cùng những ảnh hưởng của các đặc điểm trong tư tưởng canh tân đến xã hội Việt Nam giai đoạn này. 
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ABSTRACT: The reformist movement was one of the most significant issues in history due to its direct impact on all aspects of society. Throughout history, reforms and innovations have brought progress and certain values, particularly in the economic and cultural spheres. The reformist thought of the late 19th and early 20th centuries was both a continuation and a transition within Vietnamese intellectual history. It laid the foundation for changes in Vietnamese ideology at the time, shifting from an absolutist monarchy to a more progressive ideological system. This paper aims to analyze the characteristics of reformist thought in Vietnam during this period, examining both domestic and foreign influences on the reformist movement and the impact of these characteristics on Vietnamese society.
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1. GIỚI THIỆU
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chế độ quân chủ Việt Nam lâm vào khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực. Thêm vào đó, cuộc xâm lược của thực dân Pháp khiến cho mâu thuẫn xã hội ngày càng thêm gay gắt. Canh tân đã trở thành xu hướng tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc Việt Nam trước sự xâm lược và thống trị của thực dân Pháp. Trong bối cảnh ấy, một tầng lớp quan lại, sĩ phu có xu hướng canh tân với hàng loạt những kiến nghị, cải cách từ kinh tế đến chính trị như Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện, Đặng Huy Trứ, Trần Đình Túc, Nguyễn Tư Giản, Đinh Văn Điền, Nguyễn Thông… hay Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là những nhà canh tân đầu thế kỷ XX. Những tư tưởng canh tân trong thời kỳ lịch sử này được coi như là một phương sách cứu nước mới.
Do vậy, việc tìm hiểu đặc điểm tư tưởng canh tân ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX cũng chính là tìm hiểu một chủ trương cứu nước mới lúc bấy giờ. Nghiên cứu đặc điểm canh tân trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mặc dù tư tưởng canh tân tồn tại trong xã hội Việt Nam thời gian ngắn và còn những hạn chế do điều kiện lịch sử - xã hội và quan điểm, lập trường giai cấp chế định, nhưng đã tạo nên sự chuyển biến ý thức hệ trong xã hội Việt Nam thông qua công cuộc canh tân cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết mà lịch sử đặt ra cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở Việt Nam.
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Do tiếp cận dưới góc độ của khoa học lịch sử, cho nên phương pháp lịch sử và phương pháp logic được sử dụng như những phương pháp chủ yếu nhất. Phương pháp lịch sử được vận dụng nhằm tái hiện lại bối cảnh và nội dung của tư tưởng canh tân ở Việt Nam trong giai đoạn này. Phương pháp logic được sử dụng để chỉ ra các nhân tố tác động cùng những ảnh hưởng của các đặc điểm trong tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đến xã hội Việt Nam. Ngoài ra, công trình còn sử dụng các phương pháp bổ trợ khác như phân tích, tổng hợp, phương pháp phân kỳ, hệ thống hóa và so sánh để giải quyết các vấn đề đặt ra. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Bối cảnh thế giới và trong nước
3.1.1. Bối cảnh thế giới
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là giai đoạn có nhiều sự kiện mang tính thời đại, có ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người và có tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội Việt Nam. Chủ nghĩa tư bản đã tiến hành xâm lược và áp dụng phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam, làm biến đổi sâu sắc các mặt của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… của các dân tộc thuộc địa. Các nước Nhật Bản và Trung Quốc đã tiến hành canh tân đất nước, tạo ra sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, làm thay đổi căn bản chế độ chính trị:
Nhật Bản: Đầu thế kỷ XIX, triều đại Tokugawa vẫn duy trì chính sách đóng cửa. Năm 1825, Nhật hoàng ra sắc lệnh cấm tất cả các tàu ngoại quốc cập cảng của Nhật, cấm giáo sĩ phương Tây hiện diện trên đất nước. Dẫu vậy, ngoại thương của Nhật vẫn manh nha hình thành giữa vô vàn sắc lệnh cấm đoán của người đứng đầu nước Nhật: Hòa ước hữu nghị và thương mại Nhật - Mỹ được ký vào năm 1854. Hai năm sau là sự xuất hiện của Thương xá quốc tế và Phòng dịch sách ngoại quốc trên nước Nhật. Chính sách mở cửa của Nhật Bản chỉ được thực thi từ năm 1868, khi Minh Trị lên ngôi. Cải cách Minh Trị với các biện pháp mở cửa, lập Hiến pháp mới, cho phép tiếp thu khoa học, kỹ thuật phương Tây đã thổi một luồng gió mới vào nền kinh tế nước này và mở ra thời kỳ mới cho Nhật Bản: thời kỳ canh tân đất nước.
Trung Quốc: Trung Quốc dưới triều Mãn Thanh đã triệt để thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng”, hoàn toàn đóng cửa với phương Tây và thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, Hiệp ước Nam Kinh (kí ngày 29/8/1842) đã buộc Trung Quốc phải mở cửa, áp dụng tự do mậu dịch với các quốc gia khác. Các cảng: Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba, Thượng Hải, Hồng Kông lần lượt trở thành nhượng địa của Anh, 1. Phong trào Thái bình thiên quốc do Hồng Tú Toàn lãnh đạo tiếp tục giáng những đòn mạnh mẽ vào triều đình nhà Thanh. Sự khủng hoảng và suy vi trên nhiều phương diện đẩy nhà Thanh đến chỗ phải ký Hòa ước Thiên tân (1885) chính thức biến Trung Quốc thành nước nửa thuộc địa của Anh, Mỹ, Pháp. Việc Trung Quốc thất bại trong “Chiến tranh nha phiến” khiến xã hội ngày càng suy đồi, một tầng lớp trí thức mới của Trung Quốc đã xuất hiện. Bên cạnh đó, phong trào dân chủ tư sản ở phương Tây, thực tiễn ấy đặt câu hỏi cho dân tộc Việt Nam là phải bằng con đường cách mạng nào để bảo vệ độc lập cho dân tộc và phát triển đất nước? Câu hỏi này đã đưa đến sự hình thành những tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
3.1.2. Tình hình trong nước
- Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp
Trước phát súng khai chiến của thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã cử Nguyễn Tri Phương dựng phòng tuyến, thực hiện “vườn không nhà trống”, cầm chân Pháp trong suốt 5 tháng. Tiếp đó, khi Pháp tấn công Gia Định, triều đình trung ương tiếp tục xây thành, đắp lũy và phối hợp cùng nhân dân chống Pháp. Sự kiện đại đồn Chí Hòa thất thủ (23/2/1861), quân đội chính quy tan rã, Nguyễn Tri Phương buộc phải rút quân - đã đánh dấu sự thất thế của nhà Nguyễn trên chiến trường. Triều đình Huế buộc phải ký Hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1862), nhường cho thực dân Pháp nhiều quyền lợi.
Sau Hiệp ước năm 1862, nhà Nguyễn đã ra lệnh giải tán phong trào kháng chiến, giao nộp khí giới, bước đầu trả chiến phí cho Pháp, cử phái đoàn sang Paris thương thuyết, xin chuộc ba tỉnh miền Đông nhưng thất bại. Đồng thời, nhà Nguyễn tăng các sắc thuế (1867), bán ruộng công làm ruộng tư (1869), đàn áp khởi nghĩa nông dân... Đánh giá về cuộc xâm lược của tư bản phương Tây, các tác giả Đại cương Lịch sử Việt Nam nhận xét: “Tư bản Pháp đã chọn đúng lúc để nổ súng xâm lược Việt Nam khi chế độ phong kiến Việt Nam đang đi sâu vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng... nước Việt Nam đã suy yếu về mọi mặt và trở thành miếng mồi ngon đối với các nước tư bản phương Tây”, 2. 
Từ ngày 20 đến ngày 24/6/1867, quân Pháp đã chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây mà không tốn một viên đạn. Sau khi chiếm xong Nam Kỳ, thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873) theo chủ trương của Đô đốc Dupré: biến vua quan nhà Nguyễn thành lực lượng hỗ trợ, “đặt Bắc Kỳ dưới quyền đô hộ của Pháp mà chính phủ Pháp không phải tốn một người hay một xu nào” (báo cáo của Dupré gửi về Bộ Hải quân và Thuộc địa Pháp). Dupré đã cho thấy những tính toán khôn ngoan và đúng đắn. Trong khi quân dân Bắc Kỳ đang anh dũng chống lại thực dân Pháp làm nên chiến thắng Cầu Giấy khiến quân Pháp hoang mang, e ngại thì nhà Nguyễn lại ký với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874). Nội dung cơ bản là để đổi lại việc Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ, Triều đình Huế phải thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp. 
Năm 1882, Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai. Bất chấp chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai khiến thực dân Pháp toan bỏ chạy, triều đình Huế tiếp tục chủ trương thương lượng với thực dân. Nhân cơ hội đó, sau khi có thêm viện binh và lợi dụng cái chết của vua Tự Đức khiến nội bộ triều đình mâu thuẫn, lục đục… thực dân Pháp đã đem quân đánh thẳng vào Thuận An - cửa ngõ kinh thành Huế. Ngày 28/8/1883 triều đình Huế chấp nhận ký Hiệp ước Quý Mùi 1883 (Hiệp ước Hác - măng), chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ; triều đình được cai quản Trung Kỳ nhưng mọi việc phải thông qua viên Khâm sứ Pháp ở Huế. Hiệp ước cuối cùng của nhà Nguyễn cho Pháp được ký vào ngày 6/6/1884 (Hiệp ước Pa-tơ-nốt) chính thức biến Việt Nam trở thành một nước mất hoàn toàn độc lập, tự chủ. 
- Điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sự xâm lược, thống trị và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi cả về cấu trúc kinh tế và xã hội. Về kinh tế, dưới tác động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa do thực dân Pháp áp đặt, nền kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến từ nền kinh tế phong kiến lạc hậu, khép kín sang nền kinh tế thuộc địa - tư bản chủ nghĩa. Song, tính chất và trình độ phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX còn yếu ớt và chậm chạp: “một thứ tư bản chủ nghĩa thuộc địa, phụ thuộc hoàn toàn vào chính quốc”, 3.
Về chính trị - xã hội, để phục vụ đắc lực cho công cuộc “bảo hộ” và “khai hóa văn minh”, thực dân Pháp thiết lập một chế độ chuyên chế về chính trị mang tính chất thực dân với bộ máy cai trị và tay sai để đàn áp và bóc lột nhân dân Việt Nam. Về văn hóa, giáo dục, dưới chiêu bài “khai hóa”, thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân” về giáo dục, “nô dịch” về văn hóa và “đầu độc” về tư tưởng đối với toàn thể dân tộc Việt Nam để dễ dàng cai trị. Về cơ cấu giai cấp, chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tồn tại đan xen giữa những giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân) với những giai cấp mới (tư sản, tiểu tư sản và công nhân). Xã hội Việt Nam nổi lên hai mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa nông dân và giai cấp địa chủ - phong kiến (mâu thuẫn vốn có của xã hội phong kiến); mâu thuẫn mới xuất hiện là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. Trong đó, mâu thuẫn cơ bản nhất là giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. 
Trong bối cảnh ấy, dân tộc Việt Nam đứng trước hai nhiệm vụ: một là, tiến hành canh tân đất nước về mọi mặt; hai là, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc. Trong đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu: “đất nước và dân tộc Việt Nam đứng trước hai nhiệm vụ lịch sử rất trọng đại, rất khẩn cấp: một là nhiệm vụ duy tân, nghĩa là từ bỏ sự đình trệ phong kiến Châu Á để phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa như Âu Mỹ; hai là bảo vệ nền độc lập dân tộc chống thực dân xâm lược; hai nhiệm vụ có liên quan mật thiết với nhau”, 4. Trước yêu cầu cấp thiết của lịch sử, các nhà tư tưởng như Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh với tư tưởng canh tân đất nước về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục… với mục đích làm cho đất nước phú cường, để đủ sức chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp giành lại độc lập cho dân tộc. Bối cảnh thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là tiền đề khách quan hình thành nên tư tưởng canh tân ở Việt Nam.
3.2. Đặc điểm của tư tưởng canh tân
Thứ nhất, tư tưởng canh tân được ra đời dựa trên truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, là tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam trước sự xâm lăng của thực dân Pháp và năng lực tư duy cá nhân của các nhà tư tưởng.
Lịch sử bi thương và hào hùng của dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã cung cấp thêm một minh chứng hùng hồn cho lời tổng kết về đất nước và con người Việt Nam của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi trong Đại cáo bình ngô:
“...Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Mà hào kiệt không bao giờ thiếu...”, 5.
Trước họa ngoại xâm, trong việc giải quyết mâu thuẫn chủ yếu lúc đó là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. Chính sức mạnh tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước đã làm cho các cuộc kháng chiến của nhân dân bùng lên mãnh liệt chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp, bất chấp lệnh bãi binh của triều đình. Hơn nữa, trong bối cảnh ấy, sức mạnh trí tuệ Việt Nam được huy động cao độ để sản sinh ra những chí sĩ có tư tưởng đổi mới, nỗ lực tìm hướng tự cường, đưa dân tộc thoát khỏi họa mất nước.
Các nhân vật cải cách Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch... đều được tôi luyện và trưởng thành trong môi trường Nho giáo. Như vậy, trong hàng nghìn quan lại, nho sĩ cùng đều là sản phẩm của thời thế, cùng chịu sự tác động của điều kiện kinh tế - xã hội, của nền giáo dục khoa cử, từ chương nhưng chỉ có một số người nhận thức được tình thế hiểm nghèo của dân tộc, đưa ra được nhiều đề nghị đổi mới giáo dục, cải cách kinh tế, tăng cường quốc phòng... nhằm cứu vãn đất nước khỏi họa ngoại xâm. Điều này chỉ có thể được lí giải là ngoài những tiền đề khách quan, sự xuất hiện tư tưởng canh tân còn do nhân tố chủ quan quyết định chính là tinh thần nồng nàn yêu nước, trăn trở trước vận mệnh dân tộc của tầng lớp trí thức và năng lực tư duy của cá nhân các nhà cải cách.
Thứ hai, tư tưởng canh tân là sự chuyển biến ý thức hệ từ phong kiến sang dân chủ tư sản.
Bối cảnh lịch sử thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có nhiều biến động. Trước tình hình đó, triều đình Tự Đức, do ảnh hưởng và chịu sự chi phối nặng nề của thế giới quan Nho giáo lạc hậu đã không nhận thức được thời, thế một cách đúng đắn, khách quan. Có thể nói, Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX vẫn chịu sự chi phối nặng nề của thế giới quan khép kín, giới hạn trong khuôn khổ của hệ tư tưởng phong kiến mà tư tưởng Nho giáo làm nòng cốt. Với những quan niệm lạc hậu về thiên đạo như trời, mệnh trời, về lịch sử như “xưa hơn nay”,... đã tạo ra sự thụ động trong nhận thức thời cuộc của người Việt Nam. Do vậy, tầm nhìn của dân tộc Việt Nam, cũng như của mỗi con người trong xã hội ấy đã bị hạn chế bởi thế giới quan hạn hẹp của chế độ phong kiến. Trong khi đó, tình hình thế giới bên ngoài hết sức sôi động, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã phát triển mạnh mẽ, các trào lưu tư tưởng dân chủ tiến bộ đang ảnh hưởng rất lớn đến các quốc gia phong kiến phương Đông. Những cản trở này, khiến triều Nguyễn không phân tích được đúng thời thế, dẫn tới sai lầm trong hoạch định đường lối phát triển đất nước cũng như chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp. Trước tình hình đó, các nhà tư tưởng canh tân Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy Trứ, Phạm Phú Thứ... có điều kiện được tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng tiến bộ bên ngoài. 
[bookmark: _GoBack]Cùng với cách nhìn mới về thời đại, về mối quan hệ giữa Việt Nam với thế giới bên ngoài, các nhà canh tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cũng có những đóng góp nhất định trong việc xây dựng tư duy mới về kinh tế. Cốt lõi của đường lối “trọng vương, khinh bá” là việc giải quyết trên quan điểm Nho giáo mối quan hệ giữa nghĩa và lợi, mà thực chất là nói về mối quan hệ giữa đạo đức và kinh tế. Có thể khẳng định, tư tưởng trọng nghĩa khinh lợi là một đặc trưng cơ bản của nền chính trị - đạo đức Nho giáo. Do đó, Nho giáo đề cao đường lối nhân - nghĩa là vương đạo, khinh thường đường lối bá đạo là đường lối coi trọng cái lợi, đề cao sức mạnh vật chất. Chẳng hạn, Khổng Tử đề cao đạo đức nhân nghĩa của người quân tử không màng giàu sang, phú quí: “Phú quý dữ, thị nhân chỉ sở dục giã: bất dĩ kỳ đạo chi, bất xử dã”, 6. Như vậy, những tư tưởng như trọng vương khinh bá, trọng nghĩa khinh lợi, trọng nông ức thương... là những tư tưởng phái sinh từ đường lối nhân trị, đức trị. Những tư tưởng này, được nhà Nguyễn tiếp thu, đẩy tới mức cực đoan gây ảnh hưởng lớn tới việc hoạch định các chính sách cai trị và điều hành đất nước.  
Đứng trước đòi hỏi cấp bách phải nâng cao sức mạnh toàn diện, đặc biệt là sức mạnh kinh tế của dân tộc để chống ngoại xâm, các nhà tư tưởng canh tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà tiêu biểu là Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy Trứ... đã xác lập một quan niệm mới về kinh tế chính là cao vai trò của kinh tế, của sản xuất vật chất trái hẳn với quan niệm cố hữu trọng sĩ hơn thương trong thứ bậc Sĩ - Nông - Công - Thương mà các vương triều phong kiến trước đó quan niệm. Theo các nhà canh tân, làm điều lợi chính là làm điều nghĩa bởi mục đích vì dân, vì nước của việc làm giàu và với họ, cái lợi gắn với sự ấm no, giàu mạnh của nhân dân, của đất nước chính là cái nghĩa ở mức cao cả nhất. Vì nghĩa mà làm lợi và làm lợi không hại đến nghĩa. Sự đổi mới tư duy về kinh tế là cơ sở lý luận cho việc tất yếu phải phát triển kinh tế về mọi mặt nhằm đưa đất nước vào con đường văn minh, phát triển, mà trước mắt là tạo ra nguồn tài lực dồi dào cung cấp cho công cuộc bảo vệ đất nước. 
Bên cạnh đó, các nhà canh tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cũng đạt được những tiến bộ nhất định trong tư tưởng dân chủ. Bởi, trong hệ tư tưởng phong kiến thì mối quan hệ giữa vương quyền và thần quyền thống nhất với nhau, cùng với tư tưởng triết lý “Thiên mệnh”, cũng như quan niệm “tôn quân quyền” thống trị trong đời sống xã hội. Theo đó, về mặt xã hội, quốc gia thì vua được coi là “Thiên tử” thay trời hành đạo chăn dắt dân chúng, còn về mặt tinh thần thì thần, thánh, trời, mệnh trời... là những lực lượng giữ vai trò chi phối. Như vậy, nhân dân được hiểu là thần dân, được xem như tài sản thuộc quyền sở hữu của thiên tử. Do đó, thần dân không được xem là chủ thể của quyền lực xã hội. Nhưng đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam chứa đựng nhiều mâu thuẫn cần giải quyết, đặc biệt là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Để có thể canh tân, cải cách, bảo vệ chủ quyền dân tộc thì vấn đề giữ vững ổn định xã hội, thống nhất lòng dân là điều tối quan trọng. Do đó, các nhà canh tân Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ... chủ trương lấy dân làm gốc; đề cập đến vị trí, vai trò của dân, quyền và nghĩa vụ của dân cũng như trách nhiệm của người làm vua, làm quan đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Những quan niệm này có tác dụng nhất định làm thay đổi ý thức hệ trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam và là bước quá độ, là khâu trung gian chuyển từ tư tưởng phong kiến sang tư tưởng dân chủ tư sản. Từ đó, đặt nền móng cho một hệ ý thức mới - hệ tư tưởng dân chủ tư sản sẽ được hình thành ở giai đoạn sau. Do đó, tư tưởng canh tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX không chỉ là vũ khí tinh thần cho các lực lượng, tầng lớp tiến bộ trong xã hội mà còn góp phần cổ súy tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của nhân dân ta, đặc biệt là các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX. 
Tư tưởng canh tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trở thành cơ sở lý luận, khơi dậy nhiều phong trào cải cách đất nước ở những mức độ nhất định, nó không còn nằm trong khuôn khổ tư tưởng phong kiến nhưng cũng không nằm trong khuôn khổ tư tưởng tư sản, mà nó mang tính chất quá độ giữa tư tưởng phong kiến và tư tưởng tư sản. Vì thế, tư tưởng canh tân được xem là sự khởi đầu cho giai đoạn vận động, phát triển của tư tưởng canh tân Việt Nam. Trước hết, Phan Bội Châu thực hiện bước đột phá về hệ tư tưởng Nho giáo, ban đầu ông thấy rằng, cần thiết phải đổi mới, canh tân về hệ tư tưởng, sau đó, khi hoạt động cách mạng ở nước ngoài, chịu ảnh hưởng dân chủ tư sản, ông đã chuyển hướng sang tư tưởng dân chủ tư sản. Sự chuyển hướng này hoàn toàn phù hợp với thời đại, phản ánh được sự thay đổi của đời sống xã hội Việt Nam. Khi chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam và ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) lan khắp năm châu, đặc biệt ở Trung Quốc và Việt Nam thì tư tưởng canh tân Phan Bội Châu tiếp tục có bước chuyển mới, bước đầu tiếp cận cách mạng vô sản. 
Mặc dù vẫn sử dụng những quan niệm cũ của Nho giáo như nghĩa - lợi, trời - người, quân - thần,... nhưng trong chừng mực nhất định, có thể khẳng định, tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã đạt được những tiến bộ nhất định trong tư tưởng đề cao lợi ích vật chất; tư tưởng dân chủ; tư tưởng dùng pháp luật trong trị nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại, đáp ứng yêu cầu vận động của thực tiễn xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đang chuyển từ phạm trù phong kiến sang phạm trù dân chủ tư sản. Những tư tưởng này, dù mới ở trình độ rất sơ khai, chưa thật hoàn chỉnh và mang nặng tính chất phong kiến nhưng đã chứa đựng một số mầm mống của tư tưởng dân chủ tư sản. Nếu như tư tưởng canh tân cuối thế kỷ XIX đang trong quá trình đòi hỏi phải đi theo con đường dân chủ tư sản, thì tư tưởng canh tân đầu thế kỷ XX đã đi đến chỗ đòi quyền lợi dân quyền dân chủ cho nhân dân. Do đó, tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam giai đoạn này có tác dụng làm thay đổi nhận thức đương thời nhưng cũng chưa định hình là một ý thức hệ tư sản hoàn thiện với tư cách là hệ tư tưởng của giai cấp tư sản. Vì thế, tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mang tính chất là khâu trung gian, là bước quá độ góp phần chuyển từ phạm trù tư tưởng phong kiến sang phạm trù mới tư tưởng dân chủ tư sản. Lý giải về nguyên nhân của tính quá độ trong tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chúng ta phải xem xét những yếu tố của thời đại. Sự thất bại của phong trào Cần Vương đã đánh dấu sự thất bại của ý thức hệ phong kiến; song giai cấp tư sản đang trong quá trình hình thành nên vai trò lãnh đạo cách mạng đặt lên vai các sĩ phu phong kiến. Trong bối cảnh đó, trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản đã dội vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau; Do đó sự tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản của các sĩ phu phong kiến cũng chưa thật hoàn thiện. Đây chính là những nguyên nhân làm cho tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mang tính chất quá độ chuyển biến từ ý thức hệ phong kiến sang ý thức hệ dân chủ tư sản.
Thứ ba, tư tưởng canh tân có sự kết hợp giữa yếu tố trong nước và yếu tố ngoài nước.
- Những yếu tố nước ngoài:
Yếu tố từ Tân văn, Tân thư: Tân văn, Tân thư là những cuốn sách hay báo chí chứa đựng những kiến thức mới, thường là về khía cạnh tư tưởng khác hoàn toàn với những kinh sách Nho học như Tứ Thư, Ngũ Kinh,… Những sĩ phu Việt Nam tiếp xúc với những cuốn sách thông qua nhiều cách thức khác nhau. Một số thì tiếp xúc trong lúc đi nước ngoài như Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ,….. Một số khác thì tiếp xúc thông qua sự truyền bá của những tác phẩm này vào Việt Nam qua Hoa Kiều. Ở Quảng Nam, có Châu Thượng Văn là một thương nhân có tiếng, đã cung cấp Tân văn, Tân thư cho các chí sĩ ở đó như Nguyễn Thành, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu,…. Bên cạnh đó, các chí sĩ cũng chuyền tay nhau những cuốn này như trường hợp cụ Nguyễn Thượng Hiền đưa cụ Sào Nam một số Tân thư và bài luận nổi tiếng của Nguyễn Lộ Trạch. Hay như trường hợp cụ Tây Hồ mượn Tân thư từ các cụ Thân Trọng Huề, Đào Nguyên Phổ.
Yếu tố từ tư tưởng tam dân: Tôn Trung Sơn với tư tưởng tam dân cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới tư tưởng canh tân ở Việt Nam. Tam dân gồm dân tộc độc lập, dân sinh hạnh phúc, dân quyền tự do. Tư tưởng này đã trở thành cái mục tiêu hướng tới trên con đường tìm đường canh tân dân tộc. Bản thân Tôn Trung Sơn cũng đã từng gặp gỡ Phan Bội Châu, và hai lần bút đàm với nhau. Cụ Sào Nam kể rằng: “Biết trong óc tôi chưa thoát khỏi tư tưởng quân chủ, nên hết sức bài bác đảng quân chủ lập hiến là hư ngụy, mà kết thúc nghị luật thì cốt muốn đảng nhân Việt Nam gia nhập Trung Quốc cách mệnh đảng. Hễ đến lúc Trung Quốc cách mệnh đảng thành công thì đem cả toàn lực dìu dắt hết các nước bị bảo hộ ở Á châu đồng thời giành độc lập, bước thứ nhất là viện trợ cho Việt Nam trước”, 7.
Yếu tố từ thời cuộc: Tháng 6 – 1898, Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu cùng phái Duy Tân vận động thành công vua Quang Tự nhà Thanh tiến hành cải cách nhiều mặt với hi vọng đưa Trung Quốc thành một nước hiện đại hơn và thoát khỏi tròng của thực dân phương Tây siết chặt. Mặc dù, Bách nhật Duy Tân thất bại sau 103 ngày tuy nhiên vẫn gây được tiếng vang lớn trong nước và với Việt Nam. Lương Khải Siêu chạy thoát sang Nhật Bản sau này đã được Phan Bội Châu tìm gặp và bút đàm với nhau. Chiến thắng của Nhật Bản ở eo biển Đối Mã đã kết thúc cuộc chiến tranh Nga – Nhật với sự thất bại của đế quốc Nga. Thắng lợi này gây tiếng vang trong các nước Đông Á và khi nó truyền vào Việt Nam đã thổi thêm một luồng sinh khí mới cho các chí sĩ đang tìm đường canh tân đất nước. Nhật Bản trở thành điển hình của canh tân với sự thành công được chứng minh rõ rệt qua cuộc chiến này. Từ đây, một trào lưu học tập Nhật Bản bắt đầu nhen nhóm và phát triển thành phong trào Đông Du và sự ra đời của Đông Kinh Nghĩa Thục sau này.
- Những yếu tố trong nước: các nhà canh tân thời kỳ này đã được tiếp xúc với các tư tưởng tiến bộ như Tân thư, các sách báo nói về khoa học kỹ thuật và thậm chí có người được ra nước ngoài, tận mắt chứng kiến sự phát triển của các nước phương Tây...
Năm 1851, Phạm Phú Thứ có chuyến đi công cán ở Quảng Đông (Trung Quốc), ông có dịp tận mắt chứng kiến cảnh quan buôn bán, làm ăn tại đây: “Trên bến dưới thuyền, tàu bè ra vào tấp nập, giao lưu hàng hóa nhộn nhịp, nhất là Quảng Đông đang là trung tâm thương mại quốc tế sầm uất...”, 8. Theo nhà nghiên cứu Quang Uyển, chuyến đi công cán Quảng Đông đã thức tỉnh Phạm Phú Thứ khỏi giấc ngủ mê của tư tưởng bế quan tỏa cảng kéo dài dưới triều Nguyễn: “cảnh tượng phồn vinh trên bến dưới thuyền - ngoài sức tưởng tượng của Mã Cao, một trung tâm mậu dịch quốc lớn, đã đánh thức ông trong giấc “ngủ mê trần tục” của tư tưởng bế tỏa cảng”, 9. 
Cũng như Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ cũng đã sớm tiếp xúc với văn hóa phương Tây và cả những tư tưởng tiến bộ của Tân Thư nữa: “Nguyễn Trường Tộ cũng có dịp ra nước ngoài, nếu không qua các nước Tây Âu, thì cũng qua các nước Đông Nam Á, nơi đây ông đã được đọc các sách báo Tây phương đã được dịch ra tiếng Trung Quốc. Theo ông Đào Duy Anh... trong tủ sách của Nguyễn Trường Tộ có rất nhiều quyển sách chữ Hán thuộc loại Tân thư”, 10. Vì thế, Nguyễn Trường Tộ có kiến thức sâu rộng về khoa học kỹ thuật cũng như khoa học xã hội của Tây phương. Bên cạnh đó, Đặng Huy Trứ cũng đã sang đến Áo Môn và Hương Cảng trong những năm 1865 và 1867. Tại đây, ông đã để tâm nghiên cứu và tiếp thu kỹ thuật của các nước: “Trong thời gian ở nước ngoài, ông gặp gỡ và trao đổi ý kiến với nhiều nhà trí thức canh tân của Trung Quốc. Ông tiếp xúc với việc chế tạo máy móc, đóng thuyền, đúc súng đạn... Ông sưu tầm sách báo các nước, dịch ra và giới thiệu với giới trí thức trong nước...”, 1.
Sau khi cách mạng Tân Hợi ở Trung Hoa thành công, triều đình nhà Thanh nói chung và tư tưởng dân chủ tư bản đã thực sự thuyết phục được Phan Bội Châu noi theo con đường mới này để thay cho đường lối quân chủ lập hiến trước kia. Mặc dù vậy, Phan Bội Châu vẫn suy tôn Kỳ Ngoại Hầu Cường Để làm chủ hội và chức vụ Bộ trưởng Tổng vụ của một hội đoàn mới được mang tên Việt Nam Quang phục Hội. Mặc dù, Quang Phục hội không thành công, nhưng chúng ta cần khẳng định rằng, Việt Nam Quang phục hội ra đời cùng với những hoạt động tích cực với sự giúp đỡ của các tổ chức cách mạng Trung Quốc đã đánh dấu một bước chuyển trong khuynh hướng chính trị Việt Nam, cũng như đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư tưởng của các bậc sĩ phu lãnh đạo phong trào cách mạng lúc bấy giờ. Tóm lại, những chí sĩ duy tân như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp,… đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ tư tưởng canh tân của Nguyễn Lộ Trạch. Bên cạnh đó là tiếp nhận những tư tưởng mới từ Tân văn, Tân Thư và rồi từ chính những chí sĩ canh tân Trung Quốc như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu hay những người Nhật Bản như Inukai (Khuyến Dưỡng Nghị), Okuma (Đại Ôi Trọng Tín),… Yếu tố thời cuộc cũng tác động đến tư tưởng canh tân của những chí sĩ canh tân Việt Nam. Sau thất bại của đế quốc Nga trong cuộc chiến tranh Trung – Nhật, giới sĩ phu cấp tiến đã bị thu hút nhìn về Nhật Bản – một nước vốn đồng chủng đồng văn nay đã đánh bại một đế quốc phương Tây như Nga. Những điều này dẫn đến trào lưu học tập theo mô hình Nhật Bản để canh tân đất nước.
Thứ tư, tư tưởng canh tân cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX mang tính khu vực, vùng miền. 
Từ đầu thế kỷ XX, khi các phong trào yêu nước mới theo xu hướng dân chủ tư sản được các sĩ phu yêu nước Việt Nam phát động rầm rộ, vùng Nam Bộ cũng có những hoạt động hưởng ứng tích cực. Hai trụ cột của phong trào Duy Tân: Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều hết sức chú ý đến vùng Nam Bộ, bởi tiềm lực tài chính, và truyền thống yêu nước của cư dân nơi đây. Thực tế đã cho thấy, “phong trào Đông Du là cuộc vận động cứu nước do Duy Tân Hội phát động dưới sự lãnh đạo của Phan Bội Châu và Cường Để ở những năm đầu thế kỷ XX, phát triển rộng khắp trong cả nước. Riêng Nam Kỳ có bước phát triển sâu rộng nhất, có lãnh đạo, có tổ chức và có những điều kiện khả thi để cho phong trào Đông Du phát triển”, 12. Điều kiện để phong trào Đông Du phát triển ở Nam Bộ thực sự thuận lợi hơn rất nhiều so với các địa phương khác trên cả nước, do bởi vùng Nam Bộ, với tư cách là một khu vực trực trị của chính quyền Pháp, đã có một nền kinh tế - văn hóa tiếp cận với nền kinh tế thị trường ở một mức độ sâu rộng và trong thời gian dài. Những luồng ý thức hệ tư sản vì vậy có điều kiện nảy sinh và phát triển một cách mạnh mẽ, mà điều đó lại là một nhân tố quan trọng hàng đầu cho việc xu hướng yêu nước tư sản ra đời và khẳng định vị thế của mình trong phong trào yêu nước ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX nói chung. Đối với Phan Bội Châu, ngay từ khi thành lập Duy Tân Hội, ông cùng với một số nhà lãnh đạo của Hội đã nghĩ đến việc tranh thủ những thế mạnh của vùng Nam Bộ để tạo tiềm lực cho cuộc đấu tranh chống Pháp. Ngay từ năm 1903, Phan Bội Châu đến Châu Đốc, mục đích để thăm dò khả năng cách mạng ở nơi đây. 
Nguyễn Thần Hiến lập Khuyến du học hội, đem phần lớn gia sản để ủng hộ quỹ du học sinh. Bản thân ông cũng từng dẫn một đoàn thanh niên xuất dương sang Nhật, sau đó hội kiến với Phan Bội Châu và Cường Để. Sau khi trở về nước, ông tiếp tục tích cực hoạt động để phát triển phong trào Duy Tân ở Nam Bộ. Nguyễn An Khương bỏ vốn lập Chiêu Nam Lầu ở Sài Gòn. Bề ngoài đây là một cơ sở kinh doanh nhưng thực chất đây là địa điểm hoạt động của các nhà yêu nước, là trạm chuyển tiếp thanh thiếu niên để đưa sang Nhật du học. Song song với các hoạt động báo chí và kinh doanh, phong trào Đông Du ở Nam Bộ cũng được xúc tiến ngày càng mạnh mẽ. Hàng loạt thanh niên Nam Bộ khi ấy được sự động viên của gia đình cũng đã gia nhập phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng. Năm 1907 - 1908, số du học sinh Nam Kỳ chiếm tới 50% số du học sinh cả nước. Phong trào Đông Du ở Nam Bộ thực sự đạt một tầm vóc hơn hẳn các địa phương khác trên cả nước. Điều đó không chỉ thể hiện ở sự áp đảo về số lượng du học sinh Nam Kỳ so với Bắc Kỳ hay Trung Kỳ, mà còn thể hiện bằng tiềm lực tài chính cũng như tấm lòng mà các nhà yêu nước Nam Kỳ đóng góp cho phong trào. 
Ở Nam Bộ, điều kiện để huy động tài chính thuận lợi hơn rất nhiều so với miền Bắc và miền Trung. Các cơ sở kinh doanh nơi đây thành lập rất nhiều, rải đều khắp các tỉnh, hoạt động đa dạng, với sự góp vốn của nhiều đại điền chủ, nghiệp chủ, các chức sắc người Việt trong bộ máy chính quyền… nên các cơ sở này có một tiềm lực kinh tế rất mạnh. “Mỗi cơ sở quy tụ được từ mấy chục đến hàng trăm, có công ty có đến hàng ngàn người hùn vốn. Tùy theo công ty lớn nhỏ, mà số vốn đóng góp ở mỗi cơ sở , có nơi chỉ là bạc ngàn, có nơi là tiền muôn, tiền triệu. Con số này nói lên nhiệt tình của giới điền chủ đối với công cuộc Minh Tân”. Sự liên kết của phong trào Minh Tân ở Nam Kỳ so với các khu vực khác được Trần Văn Giàu nhận định: “Phong trào Minh Tân thật ra cũng là một phong trào chính trị tương đương với phong trào Đông Kinh nghĩa thục ở Bắc - Trung, và hai bên có mối quan hệ với nhau”. Và hoạt động mà phong trào thực hiện:“Phong trào Minh Tân lôi cuốn giới điền chủ, một số quan lại và con nhà khá giả ở Mỹ Tho, Tân An, Cần Thơ,…đến mức khiến thực dân phải khó nghĩ, lo ngại...Tuy nhiên, phong trào chưa lôi cuốn được giới nông dân, mặc dù người lãnh đạo hiểu rằng nông dân là tầng lớp cơ cực nhứt. Giới điền chủ Nam Kỳ chưa lột xác để trở thành tư bản được... Về báo chí, cuộc Minh Tân để lại thành tích đáng kể là bộ báo “Lục tỉnh tân văn” từ số 1 đến số 50. Đây là tờ báo đối lập, công khai tranh đấu chống thực dân Pháp với chủ đích rõ rệt gần như đầu tiên trong làng báo Việt Nam”.
Song song với các hoạt động báo chí và kinh doanh, phong trào Đông Du ở Nam Bộ cũng được xúc tiến ngày càng mạnh mẽ. Hàng loạt thanh niên Nam Bộ khi ấy được sự động viên của gia đình cũng đã gia nhập phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng. Năm 1907 - 1908, số du học sinh Nam Kỳ chiếm tới 50% số du học sinh cả nước. Phong trào Đông Du ở Nam Bộ thực sự đạt một tầm vóc hơn hẳn các địa phương khác trên cả nước. Điều đó không chỉ thể hiện ở sự áp đảo về số lượng du học sinh Nam Kỳ so với Bắc Kỳ hay Trung Kỳ, mà còn thể hiện bằng tiềm lực tài chính cũng như tấm lòng mà các nhà yêu nước Nam Kỳ đóng góp cho phong trào. Hưởng ứng lời kêu gọi “khuyến quốc dân tư trợ du học văn” của Phan Bội Châu, nhân dân Nam Bộ trở thành đối tượng hưởng ứng mạnh mẽ nhất. “Nhiều yếu nhân của phong trào Đông Du như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn An Khương, Nguyễn Thần Hiến đã đem một phần gia sản lớn của mình ủng hộ quỹ du học sinh”, 12. Có thể nói phong trào Duy Tân ở Nam kì có những yêu cầu và hình thức tổ chức ở mức độ cao hơn so với Bắc và Trung kì. Lực lượng nâng đỡ của hai xu hướng này cũng khác nhau: Nguyễn Trường Tộ bắt buộc phải dựa vào chính quyền để sử dụng lực lượng ấy, đồng thời từng bước phát triển và hình thành nó. Ông đều hướng tới việc thuyết phục triều đình nhà Nguyễn nghĩa là tập trung tranh thủ sự ủng hộ từ bên trên. Ông đã đứng ở vị trí bên ngoài không thuộc biên chế cán bộ - quan lại của triều đình nên gặp khó khăn.
Thứ năm, lực lượng đề xuất canh tân cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX đa số do thành phần văn thân, sĩ phu Nho học, trí thức khởi xướng. Trong khi đó, người có thể thực thi các đề nghị canh tân là người đứng đầu nhà nước quân chủ. Sự bất cập trong thành phần đề xuất với thực thi canh tân ở Việt Nam là một khó khăn khiến cho các đề nghị canh tân không thể thực hiện và gặp rất nhiều khó khăn. Điều này khác với các quốc gia cũng thực hiện canh tân, đổi mới đất nước như Nhật Bản hay Thái Lan.
Nhật Bản có chế độ phong kiến kéo dài trong lịch sử, đến giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến rơi vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc, nguy cơ không thể chống nổi sự đe dọa của phương Tây. Ngày 6/4/1868, Thiên Hoàng Minh Trị đã làm một cuộc cải cách toàn diện xã hội về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục, xã hội. Sự nghiệp cải cách của Nhật Bản đã thôi thúc các nhà canh tân Việt Nam đi tìm lời giải đáp cho dân tộc về vấn đề độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ, phát triển đất nước, tiếp thu văn minh phương Tây. Nhìn sang Thái Lan, thành công của công cuộc cải cách ở nước này là kết quả của một quá trình lâu dài được các vua Thái (từ Rama I đến Rama V) thực hiện một cách chủ động, có tính toán phù hợp với tình hình nội tại của đất nước và khu vực. Tuy nhiên, những cải cách thực sự mạnh mẽ, hiệu quả được thi hành chủ yếu vào thời Rama VI (Mông Kút) và Rama V (Chulalongkorn). Bản thân Mông Kút và Chulalongkorn là những người giàu năng lực, am hiểu phương Tây trực tiếp khởi xướng và chủ động thực hiện cải cách. Có thể nói, thành công của công cuộc cải cách ở Thái Lan có vai trò quyết định của Mông Kút và Chulalongkorn - những người đứng đầu nhà nước.
Thực tế đã chứng minh, điều kiện cần thiết (có thể nói là quan trọng nhất) để có thể thực thi canh tân, cải cách trên diện rộng chính là quyền lực mà nhân vật nắm trong tay. Ở trong nước, trong thời kỳ phong kiến, cải cách của Hồ Quý Ly được tiến hành vào những năm cuối của thế kỷ XIV - giai đoạn “mạt Trần” và kéo dài sang những năm đầu triều đại nhà Hồ. Trước yêu cầu bức thiết của thời cuộc, Hồ Quý Ly đã thực thi hàng loạt cải tổ trên nhiều phương diện: hạn điền, hạn nô, dời kinh cùng tòa thành Tây Đô mới về Thanh Hóa, ban hành và lưu thông tiền giấy Thông bảo hội sao (về sau được thay thế bằng tiền đồng Thánh Nguyên thông bảo)… Còn Nguyễn Huệ năm 1789, sau khi đại phá quân Thanh, đã lên ngôi hoàng đế. Một trong những biện pháp đầu tiên được vua Quang Trung thực thi là tiến hành cải cách đất nước trên diện rộng. Điểm rất dễ nhận thấy là khi tiến hành cải cách đất nước, cả Hồ Quý Ly lẫn Quang Trung đều nắm trong tay quyền lực cao nhất, là người chỉ huy đất nước.
Điều đáng tiếc cho những “tác giả” đề xuất công cuộc canh tân cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX đã không có được điều kiện cốt tử này. Họ có năng lực, có tài kinh bang tế thế nhưng lại thiếu quyền lực trong tay. Trong khi người nắm quyền (vua Tự Đức) lại không có đủ năng lực điều hành đất nước đi theo con đường đổi mới. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh: Khi nào người đứng đầu đất nước có đủ quyền lực và năng lực song hành, lúc đó quốc gia sẽ thái bình, thịnh trị mà thời Lê Thánh Tông là ví dụ điển hình. Ở chiều ngược lại, những người đứng đầu có quyền lực mà thiếu trí tuệ (vô minh), đất nước sẽ rơi vào khủng hoảng - rối ren: binh kiêu tướng thoái, trẻ không kính già, trò không trọng thầy, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt, họa xâm lăng - đô hộ cận kề… Linh mục Trương Bá Cần có phần nhẹ nhàng hơn song cũng lên án Tự Đức: “Điều không may cho Nguyễn Trường Tộ chính là đã ở vào một thời đại với một ông vua nhu nhược, với những quan lại vô trách nhiệm, với một tầng lớp sĩ phu lỗi thời lạc hậu”, 10… Trong bối cảnh nền văn minh nông nghiệp ngày càng trở nên lạc hậu, học thuyết Khổng - Mạnh không thích ứng được với thời cuộc thì người đứng đầu triều đình Huế vẫn chìm trong ảo tưởng: “văn chương của ông Khổng, ông Mạnh khiến cho quân giặc phải lui”, 13. Để những kiến nghị, hoặc chỉ được thực hiện một cách rời rạc hoặc bị từ chối. Những điều trần của Nguyễn Trường Tộ không những không tác động được đến vua Tự Đức mà còn bị quở trách: “quá tin những điều mà y đưa ra và lại thúc giục nhiều lần đến thế khi mà trẫm đã có đủ phương sách để điều khiển quốc gia”, 14. 
Ở mức độ cao hơn, sự bảo thủ, trì trệ “thiếu tầm nhìn xa trông rộng, không thức thời, không quyết tâm trong đổi mới” của Tự Đức còn được Nguyễn Trọng Văn xem là nguyên nhân chủ đạo dẫn đến thất bại của dòng canh tân đất nước nửa cuối thế kỷ XIX. “Nếu Tự Đức là người quyết tâm canh tân đất nước thì ông không chỉ tập hợp được những người có tư tưởng canh tân xung quanh mình mà với một người nắm trọn quyền hành cai trị đất nước thì tư tưởng canh tân sẽ có ảnh hưởng không nhỏ trong quan lại nói riêng và giới trí thức nói chung lúc bấy giờ và khi đó, vai trò của trí thức phong kiến Việt Nam sẽ khác đối với cuộc canh tân đất nước”, 7. Tóm lại, thành phần tham gia vào công cuộc xâm lược (1858) đến lúc toàn bộ đất nước rơi vào tay giặc (1884); xu hướng canh tân được diễn ra khắp mọi miền đất nước, kể cả ở ngay Kinh đô Huế; đối tượng có thể là giáo dân Thiên Chúa giáo hoặc cũng có thể thuộc các tín ngưỡng khác, những người dân có học bình thường hoặc là Nho sĩ, là người từng đỗ đạt đang làm quan hay bị cách chức của Tự Đức.
Thứ sáu, phong trào canh tân cuối thế kỷ XIX không phải là sự kết thúc để cho phong trào canh tân đầu thế kỷ XX bắt đầu lại mà ở đó là sự chuyển biến liên tục, kế thừa. Những năm đầu thế kỷ XX là khoảng thời gian giao thoa giữa phong trào canh tân theo xu hướng phong kiến và xu hướng dân chủ tư sản. Qua các phong trào đấu tranh đầu thế kỷ, có thể thấy rằng “một lớp sĩ phu thì bắt đầu đi tìm tiếng nói mới, tư tưởng mới trong những di văn của Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ, nhất là trong “Tân thư” từ Trung Quốc gửi sang, mang tư tưởng dân chủ tư sản Tây phương. Một lớp sĩ phu khác và một số đông nhà yêu nước xuất thân từ nhân dân thì soạn lại trong kho vũ khí sẵn có của tổ tiên, của nhân dân, xem còn có vũ khí nào đắc dụng hay không, và họ trở về với nhà chùa và với phương thuật quen thuộc”, 4.
Tính chất kế thừa còn có thể hiện thông qua cuộc vận động Duy Tân đầu thế kỷ XX. Những yếu nhân của phong trào hầu hết đều là những sĩ phu yêu nước, tiếp nhận tư tưởng dân chủ từ nước ngoài. Mặt khác, tuy cổ động việc học hỏi văn minh phương Tây, các sĩ phu yêu nước vẫn không phải hoàn toàn phủ nhận những tín điều của Nho giáo, vốn là nền tảng của chế độ phong kiến. “Phan Châu Trinh đã khẳng định rằng, đạo đức của Khổng - Mạnh và Tây Âu có những điểm tương đồng và đều chân chính, do đó “đem văn minh Châu Âu về, tức là đem đạo Khổng Mạnh về làm cho rõ thêm đạo Khổng Mạnh”, 15. Có thể nói, phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX, tuy đã mang hơi thở dân chủ tư sản, nhưng vẫn còn dấu ấn đậm nét của ý thức hệ phong kiến. 
Đến những năm của thế kỷ XX, ý thức hệ dân chủ tư sản đã dần dần xác lập được chỗ đứng trong phong trào canh tân. Bắt đầu phát động được những cuộc đấu tranh thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Thế nhưng xu hướng này vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của ý thức hệ phong kiến. Tuy nhiên, phong trào canh tân theo xu hướng tư sản nhanh chóng bộc lộ những nhược điểm không thể khắc phục. Bộ phận theo chủ nghĩa dân tộc cải lương mất dần đi vai trò tích cực, quay sang thỏa hiệp với kẻ thù, chấp nhận trở thành tay sai cho giặc. Còn bộ phận theo chủ nghĩa dân tộc cách mạng thì yếu đuối và bất lực. Trong bối cảnh đó, cùng với sự du nhập của chủ nghĩa Mác Lênin, xu hướng vô sản bắt đầu xuất hiện. Sự thành lập tổ chức Đảng cũng không hẳn là một sự xuất hiện hoàn toàn mới mẻ mà thực ra một phần là do kế thừa những thành quả của các xu hướng phong kiến và dân chủ tư sản trong các giai đoạn trước. Các đảng viên Cộng sản rất nhiều người xuất thân từ những tổ chức cách mạng dân chủ tư sản, như Đảng Thanh niên của Trần Huy Liệu, Thanh niên Cao Vọng Đảng của Nguyễn An Ninh… Hơn thế nữa, tính chất kế thừa trong sự nghiệp hoạt động của Đảng không chỉ thể hiện trên mặt nhân sự, mà còn trên cả mặt lý luận, tư tưởng. Trong khi nhóm Tờ rốt kít ra sức truyền bá chủ nghĩa hư vô dân tộc, thì ngược lại, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, Đảng hoàn toàn không đề ra chủ trương như vậy. Thực tế lịch sử đã chứng minh chủ trương đó là đúng đắn. Bởi “ở Việt Nam, truyền thống lịch sử của dân tộc, ý thức phổ biến của nhân dân là đánh giá mọi việc lớn nhỏ, từ nhân vật đến biến cố, từ tác phẩm đến ý thức tư tưởng đều chiếu theo tiêu chuẩn quang minh chính đại của chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước là hòn đá thử vàng chính của tất cả”, 4. 
Có thể nói, kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, dung hợp những giá trị của các xu hướng đi trước, bổ sung những giá trị tinh hoa đương đại, đó chính là chìa khóa thắng lợi của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Tóm lại, các xu hướng canh tân tuy khác nhau về bản chất, về chiến lược chiến thuật hoạt động và xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, nhưng thực chất giữa các xu hướng ấy vẫn có sự vận động, kế thừa liên tục. Sự nối tiếp ấy cũng chính là một đặc điểm thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam.
Thứ bảy, tư tưởng canh tân cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX là một cuộc canh tân toàn diện đề cập đến nhiều phương diện song có thể khái quát thành ba nội dung cơ bản là quan điểm canh tân về kinh tế, chính trị - xã hội; quan điểm canh tân về giáo dục, văn hóa và quan điểm canh tân về quân sự, ngoại giao. 
Một là, tư tưởng canh tân về kinh tế, chính trị: Các nhà canh tân Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh... đều thừa nhận vai trò quyết định của kinh tế đối với các hoạt động khác của đời sống xã hội. Từ đó, họ đưa ra nhiều biện pháp để phát triển kinh tế như chấn hưng nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích người dân tự do kinh doanh, buôn bán, mở rộng ngoại thương, tăng cường trao đổi hàng hóa với nước ngoài... làm cho dân giàu nước mạnh. Điển hình vào năm 1916, trong phong trào Duy Tân của Phan Châu Trinh đã chủ trương kết hợp giáo dục với kinh tế, việc lập thương hội, các hội buôn và các cơ sở sản xuất theo khẩu hiệu: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Bên cạnh đó, các nhà canh tân còn đưa ra nhiều quan điểm mới về vai trò của dân, quyền lợi và nghĩa vụ của dân, về trách nhiệm của nhà nước. 
Hai là, tư tưởng canh tân về giáo dục, văn hóa: Các nhà canh tân cho rằng nội dung giáo dục phải bám sát thực tiễn để giải quyết những đòi hỏi của đất nước trong việc đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc và phát triển kinh tế quốc gia. Đó là lối học thực dụng, thực nghiệm, học nghề, học đi đôi với hành. Để làm được điều đó, các nhà canh tân chủ trương đưa các bộ môn khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ... vào chương trình giáo dục. Bên cạnh đó, các nhà canh tân còn đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao trình độ văn hóa của người dân như bài bác hủ nho, sửa đổi phong tục tập quán. 
Ba là, tư tưởng canh tân về quân sự, ngoại giao: Các nhà canh tân đã đề xuất nhiều biện pháp nhằm củng cố và tăng cường sức mạnh quân sự như chú trọng đào tạo cán bộ, đội ngũ sĩ quan, mua sắm và chế tạo vũ khí... Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu khi đưa học sinh sang Nhật Bản học tập ngoài việc đào tạo đội ngũ có học thức thì mục đích của phong trào cũng nhằm đào tạo lực lượng quân sự, chiến đấu. Đồng thời, tăng cường mở rộng ngoại giao để kiềm chế sức mạnh của thực dân Pháp và kêu gọi sự giúp đỡ của của các nước trong công cuộc đánh đuổi thực dân Pháp giành lại độc lập dân tộc. Có thể nói rằng, từ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX là một cuộc canh tân toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực để đáp ứng các yêu cầu lịch sử đặt ra, đáp ứng nhu cầu phát triển và nhu cầu độc lập dân tộc.
Thứ tám, công cuộc canh tân với mục đích để đổi mới, phát triển đất nước chống lại kẻ thù xâm lược. Khi hai nền văn minh nông nghiệp - công nghiệp diễn ra ngày càng gay gắt, nền kinh tế đất nước ngày càng lộ rõ sự yếu kém, bất cập, trên nhiều phương diện thì dòng canh tân đất nước xuất hiện như một hiện tượng tất yếu với chủ trương cải cách đất nước trên nhiều phương diện. Có thể nhận thấy, chuyển biến trong tư tưởng của các sĩ phu Việt Nam đã hình thành từ đầu thế kỷ XIX với những đề nghị chấn hưng đất nước qua việc Nguyễn Công Trứ mộ dân, tiến hành khai hoang hai huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình). Tuy nhiên, phải đến nửa sau thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, nguy cơ mất nước hiện hữu; đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện… những đề xuất canh tân của các nhà cải cách mới đồng loạt xuất hiện.
Những điều trần, kiến nghị đổi mới đất nước nhằm tự cường dân tộc của Nguyễn Tư Giản, Bùi Viện, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Trứ… “đã nói lên tâm huyết của các quan viên trong triều và ngoài nội, hợp thành dòng yêu nước theo xu hướng canh tân ở nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX”, 11. Không kể đến việc khai hoang, lấn biển, thành lập hai huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình) của Thị lang Bộ binh (thời Thiệu Trị) Nguyễn Công Trứ, từ khi Phạm Phú Thứ dâng sớ phê phán Tự Đức lơi lỏng việc triều chính (năm 1850) đến thời điểm Nguyễn Lộ Trạch dâng bài Thiên hạ đại thế luận (năm 1892, thời vua Thành Thái), các nhà canh tân đã dâng lên triều đình hàng trăm đề xuất, kiến nghị với mục đích phát triển đất nước chống lại kẻ thù xâm lược. Những đề nghị đổi mới đất nước cuối thế kỷ XIX đã có tác động nhất định vào tư tưởng bảo thủ của nhà Nguyễn. Qua các điều trần, kiến nghị, có thể nhận thấy, dòng canh tân đất nước cuối thế kỷ XIX hướng tới mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa, đó là kết hợp năng lực nội địa với thị trường nước ngoài song song với hệ thống chính trị vừa đáp ứng được nhu cầu định hướng và tạo điều kiện phát triển sức sản xuất của đất nước từ đó để bảo vệ quyền lợi và địa vị quốc gia.
4. KẾT LUẬN
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hoàn cảnh lịch sử thế giới có rất nhiều yếu tố tác động mạnh mẽ đến quá trình chuyển biến tư tưởng canh tân ở Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản phương Tây dẫn đến sự xuất hiện chủ nghĩa thực dân đang thực hiện các cuộc xâm lược sang các dân tộc phương Đông, trong đó có Việt Nam. Các cuộc canh tân đất nước của Nhật Bản, Trung Quốc tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội, làm biến đổi bộ mặt đất nước. Thực tiễn sinh động ấy đã đặt câu hỏi cho dân tộc Việt Nam nói chung và các nhà canh tân nói riêng là phải bằng con đường cách mạng nào để bảo vệ độc lập dân tộc, phát triển đất nước theo kịp các nước trong khu vực.
Về tư tưởng canh tân cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tác giả điểm qua một vài đặc điểm chủ yếu sau: Thứ nhất, tư tưởng canh tân được ra đời dựa trên truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, là tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam trước sự xâm lăng của thực dân Pháp và năng lực tư duy cá nhân của các nhà tư tưởng. Thứ hai, tư tưởng canh tân là sự chuyển biến ý thức hệ từ phong kiến sang dân chủ tư sản. Thứ ba, tư tưởng canh tân có sự kết hợp giữa yếu tố trong nước và yếu tố ngoài nước. Thứ tư, tư tưởng canh tân cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX mang tính khu vực, vùng miền. Thứ năm, lực lượng đề xuất canh tân cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX đa số do thành phần văn thân, sĩ phu Nho học, trí thức khởi xướng. Trong khi đó, người có thể thực thi các đề nghị canh tân là người đứng đầu nhà nước quân chủ. Thứ sáu, phong trào canh tân cuối thế kỷ XIX không phải là sự kết thúc để cho phong trào canh tân đầu thế kỷ XX bắt đầu lại mà ở đó là sự chuyển biến liên tục, kế thừa. Thứ bảy, tư tưởng canh tân cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX là một cuộc canh tân toàn diện đề cập đến nhiều phương diện. Thứ tám, công cuộc canh tân với mục đích để đổi mới, phát triển đất nước chống lại kẻ thù xâm lược. Bên cạnh đó, tư tưởng canh tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cũng bộc lộ những hạn chế như trong tư tưởng của các nhà canh tân còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn, mang nặng tính chủ quan, một số biện pháp còn xa rời thực tế, không đủ tính khả thi; tư tưởng canh tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mang tính chất cải lương, thiếu triệt để. Có thể nói, sự xuất hiện tư tưởng canh tân như là sự báo hiệu, sự chuẩn bị cho một bước chuyển mới về tư tưởng trong xã hội Việt Nam thời bấy giờ. 
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